
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 48 2002 TSĐGĐHNMTC

7 2 50 2022 SSD độ I - II

7 3 32 0000 NXTC 10tuần + VS I

8 4 64 3003 TSNMTC

8 5 48 3013 UBT (T) 8 cm

8 6 22 1001 UBT (T) 7 cm/VMC

9 7 48 5005 UBT (T) 6 cm

9 8 36 0000 NXTC (dưới niêm)    

9 9 27 0000 VS1

9 10 30 2002 UBT (P) 6cm

9 11 23 0000 U bì BT(P) 5cm

11 12 43 1011 LNMTC 2BT 5cm

11 13 38 6006 UBT (T) 6 cm/VMC Cắt TC

11 14 26 1001 UBT (P) 8cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 6cm

16 41 0000 UBT 2bên  7cm

17 26 ĐT UBT (T) 7 cm

18 25 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 55 3013 Sa MC/ VMC

7 2 35 0000 VS 1+ NXTC10tuần+LNMTCBT

7 3 34 0000 VS1 + NXTC 8tuần

8 4 58 3003 UBT (T) 8 cm

8 5 35 0000 VS 1 + NXTC 5cm THỌ + BẢO ANH + NHỊNH.BM

DỰ BỊ

H.HẢI+Đ.TRỌNG(S)+T.PHƯỢNG(C)

LƯU + G CHUỒN + TRÚC ANH

LƯU + G CHUỒN + TRÚC ANH

LƯU + TRÚC ANH

THỌ + BẢO ANH + NHỊNH.BM

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT

M.TUẤN.BM + TT.ĐỨC

M.TUẤN.BM + TT.ĐỨC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

CHƯƠNG + P.THẢO.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU.TT+ THƯ.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU.TT+ THƯ.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU.TT+ THƯ.TT    

P.DUNG + TT.UYÊN

P.DUNG + TT.UYÊN

BS PHẨU THUẬT

KIM CHI + THU BA(S) + TT.LỆ (C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + P.THẢO.TT

CHƯƠNG + TÚ NGÂN + P.THẢO.TT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NMTC

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 12/04/2010 đến ngày 18/04/2010 (Tuần4)

NS BTC cắt đốt 

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

LÝ THỊ MINH

TRẦN THỊ  NIỀM

BAO THỊ HẬU

LÊ THỊ TRÚC NGOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DUYÊN

HUỲNH THỊ THỤY

NGUYỄN THỊ ANH

HUỲNH KIM LUYẾN

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

TRẦN THỊ KIM ÁNH

VÕ THỊ KIM THẢO

NGUYỄN THỊ YẾN TRINH

PHAN THỊ HOÀNG

ĐOÀN THỊ BẢY

NGÔ THỊ HUỲNH TRANG

NGÔ THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THU HẠNH

ĐOÀN THỊ HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

LÊ NGỌC NGA

LÊ THỊ NA

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

DƯƠNG THỊ BÉ

2315

2161

1244

2058

2110

2120

2121

1898

SHC

2193

1757

1942

1998

1939

1845

2023

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1925

2015

2054

2004

PM

Ngày: 12/04/2010 

Ngày: 13/04/2010 

1934

1835

2000

1999



8 6 28 ĐT UBT 7cm

9 7 56 4004 UBT  6 cm

9 8 32 1001 UBT 2bên 6cm

9 9 27 0000 U bì BT(P) 6cm

9 10 47 1031 UBT (P)  8cm/VMC Cắt TC

9 11 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 12 34 1001 VS II

11 13 22 0000 UBT (T) 8 cm

11 14 31 0000 UBT 2bên 6cm

11 15 28 0020 UBT (T) 3 cm

16 38 2032 UBT (T) 6 cm

17 35 0000 VS 1 + UBT 6 cm/VMC

18 19 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 53 6006 SSD độ III

7 2 42 4024 UBT (P) 8cm/VMC 2 lần

7 3 32 0000 VS I + Polype lòng TC

8 4 52 3003 CIN 3

8 5 52 4024 UXTC 12 tuần

8 6 41 3013 NXTC (dưới niêm)  10tuần

8 7 39 1001 UBT (T) 6 cm

8 8 30 1001 UBT (P) 7cm

9 9 49 2012 UBT (P) 6cm

9 10 32 0010 VS II

9 11 31 1011 VS II

11 12 39 2002 UBT (P) 8cm

11 13 33 1021 UBT (P) 5cm

11 14 31 1011 VS II

11 15 24 0000 UBT 2 bên 6cm

16 35 2012 UBT (T) 6 cm DỰ BỊ

TR.HẠNH + T.HẰNG + TT.HOÀI

TR.HẠNH + T.HẰNG + TT.HOÀI

Q.HIẾU + TT.HẠNH

Q.HIẾU + TT.HẠNH

THĂNG.BM + TT.THANH

THĂNG.BM + TT.THANH

HƯNG + N ĐIỆP1 + TT.THU

HƯNG + N ĐIỆP1 + TT.THU

HƯNG.+ N ĐIỆP1 + TT.THU

H.HIỆP + TT.HOẠT

H.HIỆP + TT.HOẠT

TR.HẠNH + T.HẰNG + TT.HOÀI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NGỮ +TT.HÀ NHUNG(S)+TT.DUNG(C)

MỸ NHI + N.DIỆP + TÂM.BM

MỸ NHI + N.DIỆP + TÂM.BM

MỸ NHI + N.DIỆP + TÂM.BM

NAM ANH + TT.VI

THU HÀ 2 + TT.NG.NHUNG

THU HÀ 2 + TT.NG.NHUNG

H.THẮM + TT.TR.MINH

H.THẮM + TT.TR.MINH

DỰ BỊ

THỌ +  + NHỊNH.BM

M.LOAN + N.QUANG + TT.NHÂN

M.LOAN + TT.NHÂN

M.LOAN + TT.NHÂN

NAM ANH + TT.VI

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ SON

NGUYỄN T  BÍCH THANH

NGUYỄN T  MAI TRÂM

LÊ THỊ NGỌC LỆ

PHẠM T TUYẾT MAI

NGUYỄN T  KIM CHUNG

TRẦN THỊ HỒNG HẢI

NGÔ THỊ THÚY HƯỜNG

NGUYỄN THỊ MAI

ĐẶNG THỊ TUYẾT ANH

NGUYỄN KIM TÀI

TRẦN THỊ HOA

PHẠM T  THU THỦY

SƠN TRƯƠNG LỆ PHÚC

ỨNG THỊ HOA

LÊ THỊ HƯNG

LÊ THỊ THỦY

BN TNTC

TRỊNH THỊ QUỲNH

ĐỐNG THỊ LAM TUYỀN

PHẠM THỊ THANH THÚY

VŨ THỊ GIÁNG NGỌC

NGÔ HOÀNG YẾN

HUỲNH THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

KHƯƠNG THỊ TÂM

PHẠM NGỌC BÍCH KIỀU

VÕ THỊ KIỀU OANH

ĐỖ THỊ LOAN

HÔ VĨNH HOÀNG ANH

2075

2173

2264

2263

2313

2176

2259

2168

2271

2217

2082

2455

2368

2062

696

2094

2231

2147

2240

2112

2438

2324

2151

2148

2090

2093

2102

2044

2092

Thứ: TƯ 
Ngày: 14/04/2010 



17 28 2011 UBT (P) 6cm/VMC

4 0 0

7 1 51 2002 UBT (P) 4cm/VMC Cắt PP(T)

7 2 33 0010 VS 2 + LNMTCBT (P)  6 cm

7 3 36 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 49 2032 SSD độ III

8 5 31 ĐT LNMTC 2BT  6cm

8 6 29 1001 UBT 2bên  7cm

9 7 51 3003 UBT 2bên  5cm

9 8 43 2012 UBT (P) 6cm/VMC

9 9 22 0000 UBT (T) 5 cm

11 10 49 0000 UXTC 8tuần

11 11 33 1001 VS II

11 12 26 1001 UBT (P) 7cm

14 23 0000 UBT (T) 7 cm

4 0 0

7 1 47 3003 SSD độ III

7 2 48 ĐT UXTC 12tuần có cuống

7 3 31 ĐT UBT(P),CĐPB:UXTC có cuống

8 4 56 4004 UBT (T) 7cm + UXTC

8 5 38 0000 VS 1 + LNMTCBT /VMC

8 6 21 0000 UBT (T) 6 cm

9 7 52 4004 UBT (T) 6 cm

9 8 45 3013 UBT (T) 8 cm

9 9 36 3033 UBT (T) 10 cm

9 10 32 1001 UBT 2bên  6cm

11 11 39 2022 UBT (P) 7cm

11 12 26 1011 UBT (P) 8cm

11 13 24 ĐT UBT (P) 5cm

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TT.HỮU

K.HOÀNG + T.MAI

K.HOÀNG + T.MAI  

NGỮ + TT.LIÊU

NGỮ + TT.LIÊU

NGỮ + TT.LIÊU

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + TT.HƯƠNG

XUÂN CẨM + MỸ GÁI + TT.THỌ

XUÂN CẨM + MỸ GÁI + TT.THỌ

XUÂN CẨM + TT.THỌ

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TT.HỮU

V.THÀNH + V.HÙNG + TT.QUẾ  

V.THÀNH + V.HÙNG + TT.QUẾ  

V.THÀNH + TT.QUẾ  

DỰ BỊ

HỒ HOA + ĐEM(S)+ BÙI PHƯỢNG(C)

THỐNG + M TUYẾT + THU

PHAN NGA + Q.NHẬT + H THỊNH

PHAN NGA + TT.THIỀU

PHAN NGA + TT.THIỀU

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

DỰ BỊ

THUNGUYỆT+TT.THIÊM(S)+TT.THIỀM (C) 

BÁ + THỤC TRANG + TT.LINH

BÁ + THỤC TRANG + TT.LINH

BÁ  + TT.LINH

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + PP còn lại

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

HÀ THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ QUẾ

LÝ QUẾ DUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

ĐẶNG THỊ THIÊN

LÝ CẨM LOAN

HUỲNH CÚC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ HẢI

MAI THỊ NGHĨA

LAỊ THỊ NGHI

TRẦN THỊ HỒNG LIÊN

NGUYỄN THỊ NHỎ

LÊ THỊ KIỀU PHƯƠNG

HỒ THỊ NHƯ BÍCH

LÊ THỊ HOÀNG OANH

HỒ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ THẢO

BN TNTC

PHAN THỊ TUYẾT ANH

TRẦN THỊ MAI

HOÀNG VŨ TÚ DIỄM

PHẠM THỊ NHƯ HUYỀN

TÔ TÀI MỸ

TRẦN THỊ MINH LÝ

LÊ THỊ BẢY

BN TNTC

LƯƠNG THỊ NHÀN

TRẦN THỊ LỆ THU

2329

2326

2310

2435

2387

2583

2320

2375

2213

2623

2348

2339

2448

2382

2246

2316

2419

2355

1501

2086

2278

1894

2267

2284

2391

2304

2380

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 15/04/2010 

Ngày: 16/04/2010 



11 14 29 0000 VS II

11 15 21 1001 LNMTC2BT  6cm

16 41 1001 UBT (P) 8cm

17 35 1031 UBT (T) 7 cm

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ CẨM HỒNG

THÁI THỊ HIỆP

DƯƠNG THỊ LIỄU

TRẦN THỊ HỒNG

2442

2292

2437

2440


